
 

 

BỘ NỘI VỤ 

 

Số:          /BNV-TCBC 
V/v báo cáo nhu cầu biên chế giáo viên 

năm học 2024 – 2025 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày        tháng        năm 2024 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền về nhu cầu bổ sung biên chế giáo 

viên năm học 2024 – 2025 trong tổng số biên chế giáo viên được bổ sung giai 

đoạn 2022 – 2026 theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung liên 

quan đến tình hình quản lý, sử dụng, tuyển dụng biên chế giáo viên năm học 

2023 – 2024 và đề xuất nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2024 – 2025 theo Đề 

cương và biểu tổng hợp (gửi kèm theo Văn bản này). 

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi 

Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/6/2024 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định1. Nếu sau thời hạn trên, Bộ Nội vụ không nhận được 

báo cáo của địa phương thì được hiểu là địa phương không có nhu cầu bổ sung 

biên chế giáo viên năm học 2024 – 2025. 

Đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Tổ chức Trung ương; 

- Bộ GD&ĐT; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố  

  trực thuộc Trung ương; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr. Nguyễn Trọng Thừa; 

- Lưu: VT, TCBC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 
 

 

 
Nguyễn Trọng Thừa 

 

 
1 Đề nghị Quý cơ quan tổng hợp theo đúng Đề cương và biểu tổng hợp gửi kèm văn bản này và gửi bản 

mềm về địa chỉ email: phan.to.vn@gmail.com.  

VĂN PHÒNG UBND TP HẢI PHÒNG

Số: ...............................2960
Ngày: ............................20/05/2024ĐẾN

Chuyển: .....................................
Số và ký hiệu HS: .......................

ĐƠN VỊ CHỦ THAM
TRÌ GIA

CT N.V.Tùng x
PCT TT L.A.Quân x
PCT L.K.Nam
PCT N.Đ.Thọ
PCT H.M.Cường
CVP T.H.Kiên x
PCVP T.V.Thiện x
PCVP P.A.Tuấn
PCVP P.H.Hoàng
P. XDGTCT
P. VX
P. NNTNMT
P. TCNS
P. NC&KTGS
P. TH
P. KSTTHC x
VP BCSĐ
BAN TCD
P. HCTC
P. QTTV
CTTĐT
TTHN & NKTP
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ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO VỀ NHU CẦU BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

Đề nghị địa phương báo cáo cụ thể các nội dung sau: 

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN NĂM 

HỌC 2022 – 2023 VÀ NĂM HỌC 2023 - 2024 

1. Biên chế được giao 

a) Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động được giao năm 

học 2023 – 2024 là: … người, trong đó: 

- Viên chức quản lý: … người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... 

người; THCS ... người; THPT ... người. 

- Giáo viên: … người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... người; 

THCS ... người; THPT ... người. 

- Nhân viên: … người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... người; 

THCS ... người; THPT ... người. 

- Hợp đồng lao động: … người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... 

người; THCS ... người; THPT ... người. 

b) Số biên chế giáo viên được giao bổ sung năm học 2022 – 2023 và năm 

học 2023 – 2024 

- Năm học 2022 – 2023:  

+ Số Ban Tổ chức trung ương giao: ... người; trong đó: mầm non ... người; 

tiểu học ... người; THCS ... người; THPT ... người. 

+ Số địa phương giao: ... người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... 

người; THCS ... người; THPT ... người. 

- Năm học 2023 – 2024:  

+ Số Ban Tổ chức trung ương giao: ... người; trong đó: mầm non ... người; 

tiểu học ... người; THCS ... người; THPT ... người. 

+ Số địa phương giao: ... người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... 

người; THCS ... người; THPT ... người. 

2. Số có mặt tại thời điểm 31/5/2024 

a) Tổng số viên chức, lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm 31/5/2024 

là ... người, bao gồm:  

- Viên chức quản lý: … người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... 

người; THCS ... người; THPT ... người. 

- Giáo viên: … người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... người; 

THCS ... người; THPT ... người. 
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- Nhân viên: … người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... người; 

THCS ... người; THPT ... người. 

- Hợp đồng lao động: … người; trong đó: mầm non ... người; tiểu học ... 

người; THCS ... người; THPT ... người. 

b) Số biên chế chưa sử dụng ... người, trong đó: mầm non ... người; tiểu 

học ... người; THCS ... người; THPT ... người. 

Lý do chưa sử dụng hết biên chế (nếu có). 

3. Số giáo viên được tuyển dụng năm học 2022 – 2023 và năm học 

2023 - 2024 

a) Năm học 2022 – 2023: ... người, trong đó: mầm non ... người; tiểu học 

... người; THCS ... người; THPT ... người. 

b) Năm học 2023 – 2024: ... người, trong đó: mầm non ... người; tiểu học 

... người; THCS ... người; THPT ... người. 

4. Đánh giá: Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất, 

kiến nghị (nếu có)... 

II. KẾ HOẠCH VỀ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH NĂM HỌC 2024 – 2025 

1. Đối với cấp học mầm non  

a) Tổng số trường: ... trường, tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024. 

b) Tổng số nhóm trẻ: … và tổng số trẻ: …, trong đó: 

- Nhóm trẻ từ 03-12 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ; tăng/giảm ... so với 

năm học 2023 – 2024. 

- Nhóm trẻ từ 13-24 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ; tăng/giảm ... so với 

năm học 2023 – 2024. 

- Nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ; tăng/giảm ... so với 

năm học 2023 – 2024. 

c) Tổng số lớp mẫu giáo: … và tổng số trẻ: …, trong đó: 

- Lớp mẫu giáo 03-04 tuổi: Tổng số lớp: …; tổng số trẻ: …. ; tăng/giảm ... 

so với năm học 2023 – 2024. 

- Lớp mẫu giáo 04-05 tuổi: Tổng số lớp: …; tổng số trẻ: ….; tăng/giảm ... 

so với năm học 2023 – 2024.  

- Lớp mẫu giáo 05-06 tuổi: Tổng số lớp: …; tổng số trẻ: ….; tăng/giảm ... 

so với năm học 2023 – 2024.  

2. Đối với cấp học tiểu học  

a) Vùng 1 

- Tổng số trường: … ; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 2024. 
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- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: ….; tăng/giảm ... so với năm học 

2023 – 2024. Trong đó: Số học sinh học 01 buổi/ngày là: … học sinh; số học 

sinh học 02 buổi/ngày là: … học sinh; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024. 

b) Vùng 2:  

- Tổng số trường: … ; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024 

- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: …; tăng/giảm ... so với năm học 2023 

- 2024. Trong đó: Số học sinh học 01 buổi/ngày là: … học sinh; số học sinh học 

02 buổi/ngày là: … học sinh; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024. 

c) Vùng 3:  

- Tổng số trường: …; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 2024.  

- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: …; tăng/giảm ... so với năm học 2023 

- 2024. Trong đó: Số học sinh học 01 buổi/ngày là: … học sinh; số học sinh học 

02 buổi/ngày là: … học sinh; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024. 

3. Đối với cấp học trung học cơ sở  

a) Vùng 1 

- Tổng số trường: …; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 2024.  

- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: ….; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 

2024. 

b) Vùng 2 

- Tổng số trường: … ; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024 

- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: ….; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 

2024. 

c) Vùng 3 

- Tổng số trường: … ; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024 

- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: ….; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 

2024. 

4. Đối với cấp học trung học phổ thông  

a) Vùng 1 

- Tổng số trường: … ; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024 

- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: ….; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 

2024. 

b) Vùng 2 

- Tổng số trường: … ; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024 
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- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: ….; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 

2024. 

c) Vùng 3 

- Tổng số trường: … ; tăng/giảm ... so với năm học 2023 - 2024 

- Tổng số lớp: …; tổng số học sinh: ….; tăng/giảm ... so với năm học 2023 – 

2024. 

III. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 – 2025 

1. Đối với cấp học mầm non  

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm học 2024 – 

2025 là: … người, trong đó: 

a) Viên chức quản lý: … người; 

b) Giáo viên mầm non: … người; 

c) Nhân viên (kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện): … người; 

d) Hợp đồng lao động (y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, nấu ăn): … người. 

2. Đối với cấp học tiểu học  

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm học 2024 – 

2025 là: … người, trong đó: 

a) Viên chức quản lý: … người; 

b) Giáo viên tiểu học: … người; 

c) Nhân viên (giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 

... người; 

d) Nhân viên (thư viện, quản trị công sở): … người; 

đ) Nhân viên (văn thư, thủ quỹ, kế toán): … người; 

e) Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người; 

g) Hợp đồng lao động (vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ): … người. 

3. Đối với cấp học trung học cơ sở  

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm học 2024 – 

2025 là: … người, trong đó: 

a) Viên chức quản lý: … người; 

b) Giáo viên trung học cơ sở: … người; 

c) Nhân viên (thiết bị, thí nghiệm): … người; 

d) Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, tư vấn học sinh): 

… người; 
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đ) Nhân viên (thư viện, quản trị công sở): … người; 

e) Nhân viên (văn thư, thủ quỹ, kế toán): ... người 

g) Hợp đồng lao động (vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ): … người. 

4. Đối với cấp học trung học phổ thông  

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm học 2024 – 

2025 là: … người, trong đó: 

a) Viên chức quản lý: … người; 

b) Giáo viên trung học phổ thông: … người; 

c) Nhân viên (thiết bị, thí nghiệm): … người; 

d) Nhân viên (giáo vụ; tư vấn học sinh; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 

… người; 

đ) Nhân viên (thư viện, quản trị công sở: ... người; 

e) Nhân viên (văn thư, thủ quỹ, kế toán): … người; 

g) Hợp đồng lao động (vị trí hỗ trợ, phục vụ): … người. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 
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